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THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT CHO NGUỒN HẠ ÁP 1PHA VLP 63 1P (TSG-TDS) ỨNG DỤNG  Chống sét trên đường nguồn.  Cung cấp nguồn điện sạch và đã được cắt, lọc sét, lọc nhiễu cho tất cả các thiết bị nối vào đầu ra của sản phẩm.  Mắc nối tiếp với mạch cần bảo vệ  Một pha 220VAC.  Dòng tải danh định: 63A



THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT CHO NGUỒN HẠ ÁP 1PHA



ĐẶC ĐIỂM  Khả năng chống quá áp bất thường cao .  Đáp ứng tiêu chuẩn UL1449 phiên bản 3 và tiêu chuẩn quốc tế IEC61643.  Tản sét và lọc sét.  Triệt nhiễu điện và sóng hài.  Bảo vệ ba tầng với độ an toàn cao.  Có khả năng có khả năng phân biệt xung sét và quá áp khác theo nguyên tắc tần số.  Khả năng tản sét rất cao .  Đếm số lần có sét : 000000 – 999999 , không cần nguồn điện cấp cho bộ đếm sét.  Có đèn báo chỉ thị.  Có cổng giao tiếp với thiết bị cảnh báo tiếp điểm NC-NO.  Vở hộp bằng thép sơn tĩnh điện, kích thước chuẩn 4U trên rack 19 inch .  Luôn kết nối với mạng điện và thực hiện chức năng bảo vệ khi cần thiết, không cách ly khỏi mạng điện khi xuất hiện quá áp tạm thời.  Các phần tử cắt lọc sét nhập từ các nước tiên tiến : Đức, ÚC, Slovenia,Nhật Bản, Hàn Quốc .
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MÔ TẢ CHỨC NĂNG



Mặt trước



Bố trí linh kiện



Thiết bị VLP 63 1P (TSG-TDS) tích hợp các thiết bị kẹp xung năng lượng cao và mạch lọc chuyên dụng. VLP 63 1P (TSG-TDS) được mắc nối tiếp với mạch cần bảo vệ với mục đích lọc và chống lại các xung sét trên đường nguồn. Bảo vệ được thực hiện theo mạch ba tầng, bao gồm:
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1. Kẹp xung điện áp đi vào thiết bị VLP 63 1P (TSG-TDS) và rẽ xung sét xuống trung tính hay xuống đất. Điều này đạt được bởi khe hở phóng điện tự kích TSG - Triggered Spark Gap. Khe hở này đóng vai trò như là thiết bị cắt sét sơ cấp. 2. Lọc sét bằng mạch lọc LC (giữa L-N) nhằm giảm tốc độ tăng áp của dạng xung sét đã được lọc. 3. Cung cấp mạch cắt sét thứ cấp, sử dụng công nghệ TDS - Transient Discriminating Suppressor (Transient Discriminating Technology), bảo vệ chống xung đột biến cảm ứng theo cáp ở đầu ra của thiết bị VLP 63 1P (TSG-TDS) hay gây ra bởi chính tải. Đếm sét theo nguyên tắc cảm ứng dòng sét đi xuống đất, không cần cấp nguồn điện để hoạt động. Đếm được 6 digit : 000000-999999. THÔNG SỐ KỸ THUẬT Vận hành: Điện áp danh định đầu vào 220-240V (L-N), 50/60Hz, 1 pha Điện áp làm việc liên tục lớn nhất 275V (L-N) Khả năng chịu quá áp trong vòng 8 giờ >380V (L-N) Điện áp dẫn 
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Bảo vệ N-E: Loại thiết bị TSG1130-2S Khả năng tản sét 130kA 8/20μs Năng lượng tiêu tán 625kJ Báo động và chỉ thị: Hiển thị chế độ bảo vệ. Báo chế độ bình thường (Normal – LED xanh sáng) và chế độ cảnh báo (Alarm – LED sáng) Cảnh báo động từ xa bằng tiếp điểm : NO, NC Mạch lọc: Mô tả Mạch lọc L-C, thông thấp, lọc sét, lọc nguồn và nhiễu, tần số cắt 2000Hz. Loại tụ điện: Tụ điện loại X2: 40µF/450VAC Loại cuộn cảm: Cuộn cảm không bão hoà từ chịu dòng tải ≥ 80A, điện áp rơi khi đầy tải 63A : 0,5VAC. Đếm sét : Thiết bị đếm sét không cần cấp nguồn điện để hoạt động. Đếm được 6 digit : 000000-999999. Tính năng vật lý: Nhiệt độ môi trường: Độ ẩm môi trường: Kích thước: Trọng lượng: Vỏ hộp: Đấu dây:



-20°C đến +80°C 0% đến 95% 4U rack 19 inch Khoảng 8 kg Vở hộp bằng thép sơn tĩnh điện Đến 50mm2 đầu vào, 35 mm2 đầu ra.



Đáp ứng tiêu chuẩn: TCN68-167: 1997, TCN68-174: 1998 ANSI/IEEE C62.41.2 Cat A, Cat B, Cat C UL1449 Ed.3
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Mặt sau



Sơ đồ đấu nối thiết bị ở mặt sau hộp chống sét Đường điện 1 pha đầu vào đấu vào 2 đầu AC- IN . Đường điện 1 pha ra tải đấu vào 2 đầu LOAD . Dây đất đấu vào EARTH trên hộp chống sét.



N – Trung tính (Đen) Điện Lưới AC



P-Pha (Đỏ)



Cầu dao đảo



Lightning Protection VLP60-1P TSG-TDS



P-Pha (Đỏ)



Ra thiết bị



N – Trung tính (Đen)



Đất



Máy nổ Hình vẽ mô phỏng cách đấu nối hộp chống sét trong hệ thống điện AC



Chú ý: Hộp chống sét phải được đấu trước cầu dao đảo nếu không làm hỏng máy nổ và thiết bị. Trạng thái hoạt động: Sau khi đấu xong dây cáp, đóng aptomat đầu vào và kiểm tra hoạt động của thiết bị thông qua đèn LED cảnh báo. + LED xanh POWER sáng: có nguồn 220 VAC vào. + LED ALARM sáng : có cảnh báo. + LED NORMAL sáng : không có cảnh báo.



5



TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM VNPT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO Số 35 – Ngõ 61 Lạc Trung – Hai Bà Trưng – Hà Nội Tel: (844) 38622727 máy lẻ 18,66 Fax:(844) 36360023 http://www.viteco.vn



Hỗ trợ kỹ thuật: - Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO - Địa chỉ: Số 35, ngõ 61, Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: 04.38622727, máy lẻ 18, 66. - Email: [email protected] Xin trân trọng cảm ơn!
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